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I. Đọc thành tiếng. (3 điểm) GV kiểm tra từng HS qua các tiết ôn tập theo hướng dẫn KTĐK học kì I môn Tiếng Việt lớp 5.
II. Đọc thầm bài văn và làm bài tập. (7 điểm) – (Thời gian làm bài : 35 phút)
KHÔNG CHỈ NÓI LỜI XIN LỖI
Hằng ngày, ông ngoại vẫn đèo tôi đi học bằng chiếc xe đạp cũ. Hôm nay cũng vậy. Tới cổng trường, tôi lễ phép chào ông và bảo: 
	- Chiều ông đón cháu sớm ông nhé!
	- Ừ, chiều ông đến sớm.
	Tan học, tôi ra cổng trường, dõi mắt tìm ông mà chẳng thấy. Tôi ngồi ở ghế đá chờ đợi ông như mọi khi.  Trời tối dần, tôi tự nhủ: “ Chắc xe ông bị hỏng!” Mãi sau, ông vội vã đạp xe tới, cũng là lúc cơn mưa ập đến.Tôi giận ông, không chào, cứ thế ngồi lên xe. Ông nhường chiếc áo mưa duy nhất cho tôi, còn ông chịu ướt chở về.  Trên đường , tôi cứ im thin thít.  Biết vậy, ông giải thích: 
	- Mấy bạn đồng ngũ của ông tới chơi. Bạn cũ lâu ngày gặp nhau, chuyện trò nhiều quá. Ông xin lỗi cháu.
	Tôi vẫn không nói câu nào. Buổi tối, ăn cơm xong, tôi vờ đau bụng, lên giường nằm ấm ức. Ông vội lấy dầu gió xoa cho tôi rồi dúi vào tay tôi cái kẹo mút, thứ mà tôi rất thích. Tôi nằm ngậm kẹo rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
	Buổi sáng thức dậy, tôi không thấy ông đau. Mẹ chuẩn bị đưa tôi đi học. Thấy mẹ lộ vẻ lo lắng, tôi hỏi mẹ, mẹ bảo: 
	- Hôm qua, ông đi đón con gặp mưa nên bị cảm lạnh , suốt đêm sốt cao. Chắc bệnh sốt rét lại tái phát. Bố đưa ông đến  bệnh viện sáng nay rồi.
	Tôi bỗng giật mình và thương ông. Tôi buồn lắm các bạn ạ. Tôi sẽ vào viện thăm ông và xin lỗi ông. Nhưng chỉ nói xin lỗi ông tôi thấy chưa đủ. Nếu là tôi các bạn sẽ làm gì?
							            Theo Phạm Hoàng Hải

























Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu.
Câu 1. (0,5 điểm) Câu chuyện nói đến máy nhân vật?
	A. 2 nhân vật.            B. 3 nhân vật             	C. 4 nhân vật
Câu  2. (0,5 điểm) Vì sao ông đến trường đón cháu rất muộn?
	A. Vì ông bị hỏng xe.            B. Vì bạn của ông đến chơi.
	C. Vì ông gặp cơn mưa to.
Câu 3. (0,5 điểm) Dòng nào dưới đây gồm các từ tả bạn nhỏ đang giận ông?
A. Không chào, im thin thít, không nói câu nào.
B. Không chào,  không nói câu nào, vờ đau bụng , lên giường nằm ấm ức, buồn lắm.
C. Không chào, im thin thít,  không nói câu nào, vờ đau bụng , lên giường nằm ấm ức, ngủ thiếp đi.
Câu 4. (0,5 điểm) Những chi tiết nào cho thấy ông ngoại rất thương cháu?
	A. Nhường áo mưa cho cháu mặc, xin lỗi cháu.
	B. Lấy dầu gió xoa cho cháu, dúi vào tay cháu cái kẹo.
	C. Tất cả các chi tiết trên.
Câu 5. (1 điểm) Nếu là bạn nhỏ trong câu chuyện, em sẽ làm gì ?
		
	 
Câu 6. (0,5 điểm) Dòng nào dưới đây nêu đúng 4 từ láy trong bài?
	A. vội vã, thin thít, chuyện trò, lo lắng.
	B. vội vã, thin thít, ấm ức, lo lắng.
	C. vội vã, thin thít, lo lắng, lễ phép.
Câu 7. (0,5 điểm) Từ in đậm ở dòng  nào dưới đây là từ đồng âm?
	A. Sốt cao, dầu cao hổ cốt
	B. sốt cao, điểm cao
	C. Sốt cao, nhảy cao
Câu 8. (0,5 điểm) Đặc điểm từ loại của từ “mình” và từ “ông” trong câu: “ Tôi bỗng giận mình và thương ông” là gì?
	A. Từ mình và từ ông đều là danh từ
	B. Từ mình và từ ông đều là đại từ
	C. Từ mình  là đại từ,  từ ông là danh từ
Câu 9. (0,5 điểm) Câu: “Tôi bỗng giật mình và thương ông” thuộc kiểu câu nào em đã học?
	A. Ai – là gì?        	B. Ai –  làm gì?       	C. Ai – thế nào?
Câu 10. (1 điểm) Chỉ ra bộ phận trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ của câu văn sau: 
Mãi sau, ông vội vã đạp xe tới, cũng là lúc cơn mưa ập đến.
...........................................................................................................................................................................................................................
Câu 11. (0,5 điểm) Tìm cặp quan hệ từ trong câu sau và cho biết nó biểu thị quan hệ gì?
	Giá như ông không nhường áo mưa cho tôi thì ông đã không bị cảm lạnh.
.............................................................................................................................................................................................................................
Câu 12. (0,5 điểm) Tìm 1 từ đồng nghĩa với từ hối hận. Đặt câu với từ tìm được.
.............................................................................................................................................................................................................................
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ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2019 – 2020
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5 (Phần viết)
(Đề kiểm tra viết – Thời gian làm bài: 55 phút)
I. Chính tả (2 điểm) Nghe viết: 15 phút
Sa Pa
	Sa Pa nằm ở lưng chừng núi Hoàng Liên Sơn. Giống như Đà Lạt của Tây Nguyên, Sa Pa là vườn hoa trái ôn đới giữa thiên nhiên Việt Nam nhiệt đới, là đất của rừng già và chim thú, lắm thác và mây, một nơi nghỉ mát kì thú. 
	Sa Pa một năm có thể thấy cả bốn mùa. Mùa thu, trời đất mờ ảo trong mây. Mùa đông, có năm tuyết phủ trắng núi rừng. Mùa xuân, hoa nở khắp triền núi và vườn nhà. Mùa hè, không khí trong lành, mát rượi.
Theo Lãng Văn




II. Tập làm văn (8 điểm)
	Đề bài:  Tả một người em thường gặp ở trường hoặc ở nơi em ở (thầy giáo, cô giáo, người bạn, chú công an,…)


ĐÁP ÁN
I. KIỂM TRA VIẾT 
1/ Chính tả (2 điểm) 
- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng hình thức bài chính tả. (5 điểm)
- Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai- lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh; không viết hoa đúng quy định) trừ 0,5 điểm.
* Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai độ cao, khoảng cách, kiểu chữ … hoặc trình bày bẩn bị trừ 0,5 điểm toàn bài.
2/ Tập làm văn (8 điểm)
- Viết được bài văn đủ MB, TB, KB đúng yêu cầu đã học; độ dài bài viết từ 15 câu trở lên.: 3 điểm.
- Đúng thể loại, có trọng tâm: 2 điểm
- Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng,: 0,5 điểm
- Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch sẽ, không mắc lỗi chính tả: 0,5 điểm
- Cảm xúc: 1 điểm
- Sáng tạo: 1 điểm 
- Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết có thể cho các mức điểm: 
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II. KIỂM TRA ĐỌC
1. Đọc thành tiếng (3 điểm):  Đánh giá theo hướng dẫn KTĐK cuối HKI môn TV5.
2. Đọc thầm và làm bài tập: 7 điểm

Mỗi ý trả lời đúng từ câu 1 đến câu 5: 0,5 điểm
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	C
	B
	C
	C


Câu 5: Nếu là bạn nhỏ trong câu chuyện, em sẽ:
· Quan tâm, yêu quý và kính trọng mọi người xung quanh, đặc biệt là những người thân yêu.
· Không chỉ nghĩ mình mà còn quan tâm đến người khác.
…
Câu 6:  Một đấng nam nhi không thể lấy văn chương làm con đường tiến thân
Câu 8: ( 0,5 đ) Câu nào có từ đổ mang nghĩa chuyển?
A. Người đổ ra đường như đi hội
Câu 9: ( 1 đ)  Xác định thành phần câu trong câu sau:
Trong im ắng, hương vườn thơm thoảng /bắt đầu rón rén bước ra, và tung tăng trong 
              TN                             CN                                                                           VN
ngọn gió, nhảy trên cỏ, trườn theo những thân cành.
Câu 10: ( 0,5 đ) Gạch chân các từ không cùng nghĩa với nhóm từ còn lại.
A. Bao la, la đà, mênh mông, bát ngát, thênh thang.
B. Cao vút, ngút ngàn, lồng lộng, cao vời vợi, chất ngất.
C. Hun hút, xa vời vợi, xa thăm thẳm, hoăm hoắm.
Câu 11: ( 0,5 đ) Ghi lại một thành ngữ nói lên vẻ đẹp kì vĩ của thiên nhiên
Non xanh nước biển, thẳng cánh cò bay, núi cao biển rộng, non nước hữu tình




















